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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHIỀNG SƠN


Số: 102/BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chiềng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2021


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm giai đoạn 2016-2021, 

phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Mộc Châu. UBND xã Chiềng Sơn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 05 năm giai đoạn 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2021
(Đén tháng 3/2021)
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi giai đoạn 2016-2020, Cấp ủy và chính quyền các cấp trong xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển khá, các nguồn lực được huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy đoàn kết các dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành và vượt chỉ tiêu, xây dựng xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vượt tiến độ, kế hoạch đề ra. 
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG 5 NĂM 2016-2021
2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bước đầu sản xuất theo hướng hữu cơ; vận động nhân dân chuyển đổi 1.063,8 ha diện tích cây trồng trên đất dốc, dần hình thành vùng cây ăn quả chuyên canh, với một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nhân dân, như bưởi da xanh, chanh leo, nhãn ghép...mở rộng liên kết, chế biến, tiêu thụ sản phẩm (năm 2016 có 302,49 ha đến 31/3/2021 có 1.073,05 ha diện tích cây ăn quả như mơ, mận, xoài, chanh leo, nhãn...). đến 31/3/2021, tổng diện tích gieo trồng 1.739ha, trong đó cây ăn quả đạt 1.073,05 ha (cây mơ mận 279,21ha, cây chanh leo 18,04ha, xoài cam 775,8ha và các cây ăn quả khác), diện tích cho thu hoạch trên 800 ha, sản lượng đạt trên 4.000 tấn năm 2020 (trong đó 120ha Chanh leo cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/1ha).
Tiếp tục duy trì và phát triển vùng chè, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh, nâng cao chất lượng, sản lượng chè búp tươi so với giai đoạn 2016 tăng 1000 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng giá trị sản phẩm hàng hóa, tăng cao thu nhập cho người làm chè. Quan tâm phát triển vùng chè, chuyển đổi một số diện tích cây trồng ngắn ngày trồng mới cây chè. Đến nay, trên địa bàn xã có 335,91 ha chè, tăng 33,91 ha so với năm 2016; diện tích cây trồng hàng năm, năm 2016 có 2.921,9 ha, đến 31/3/2021 giảm còn 1.899,95ha; giá trị sản xuất trên 01 ha đạt 26,62 triệu đồng năm 2020, (đạt 99,3%) so với năm 2016. Chăn nuôi ổn định, đẩy mạnh đầu tư theo mô hình trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến tháng 3/2021, tổng đàn gia súc đạt 1941 con (đạt 68,6 % so với năm 2016), đàn gia cầm đạt 84.200 con (tăng 1,9% so với năm 2016). 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, làm tốt công tác quản lý rừng, ngăn ngừa nạn phá rừng làm nương, phòng chống cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha trong bảo vệ và phát triển rừng, nhất là khu vực Pha Luông. Trong giai đoạn 2016-2020 đã bảo vệ 5.497,9 ha rừng hiện có, tích cực triển khai trồng cây ăn quả trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nâng độ che phủ của rừng đạt 56,2%.

2.2. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”; kết hợp các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước với huy động nội lực trong nhân dân, huy động xã hội hóa để triển khai phù hợp với điều kiện của xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng đường giao thông phục vụ nhân dân trên địa bàn xã (Đường vào khu sản xuất tiểu khu 8...), các công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân, tháng 12 năm 2017 xã Chiềng Sơn là xã thứ 2 của huyện được UBND tỉnh Sơn La công nhận là xã nông thôn mới.

Trong 5 năm đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng 123 công trình với tổng số vốn trên 97,686  tỷ đồng, trong đó: Xây mới 15 nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thiện 68 tuyến đường đến bản, nội bản đến nay 20/20 bản, tiểu khu có đường bê tông rộng 3,5m ô tô đến bản, có 28 km đường nội bản bằng bê tông; 20/20 bản có điện lưới quốc gia, có đường điện thắp sáng dọc đường tỉnh lộ 102 cho 7/20 bản, tiểu khu, tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 98,4% (tháng 3/2021), tăng 2,3% so với năm 2015. Được nhà nước đầu tư 19 công trình nhà công vụ, bếp ăn, nhà vệ sinh, lớp học cho các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
2.3. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
Thương mại dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; Các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương được quan tâm, đã thu hút được các doanh nghiệp lớn đến liên kết đầu tư, sản xuất trên địa bàn (Công ty Nafood Tây Bắc, Công ty CP chè Chiềng Ve, Công ty Công ty VINAFI), đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất (chuỗi liên kết sản xuất cây Chanh leo, ngô ủ ướp, cây gai xanh) giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, mang lại thu nhập cao, trên địa bàn xã có 01 công ty cổ phần, 03 công ty trách nhiệm hữu hạn, 01 hợp tác xã, 03 tổ hợp tác và trên 300 hộ sản xuất, kinh doanh, vận tải và cơ sở sơ chế nông sản (lò sấy ngô, điểm thu mua nông sản) đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ năm 2020 đạt 134 tỷ đồng tăng 9 lần so với năm 2016 (15 tỷ đồng). 
2.4. Hoạt động tài chính-ngân hàng
* Công tác điều hành ngân sách, quản lý tài sản: Hàng năm Ban hành quyết định về việc giao dự toán thu chi ngân sách , Quyết định  về việc công khai quyết toán ngân sách xã ; Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Tăng cường các biện pháp quản lý, rà soát các nguồn thu trên địa bàn xã. Tổng Thu ngân sách 5 năm là 52,17 triệu đồng, đạt 102%, trong đó thu trên địa bàn 2,14 tỷ đồng đạt 174%  dự toán. Tổng Chi ngân sách 5 năm là 57,79 triệu đồng đạt 93,8% dự toán huyện giao đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và theo đúng quy định của Luật Ngân sách; thực hiện tốt các nội dung chi đảm bảo an sinh  xã hội, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

* Trên địa bàn xã có Quỹ tín dụng nhân dân xã, điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay và tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong 5 năm đã có trên 8.600 lượt hộ vay vốn các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất
- Công tác tín dụng: Hoạt động của Quỹ tín dụng được duy trì và tiếp tục phát triển đến nay tổng số thành viên 2.683 người. Tổng huy động vốn đạt 185,7 tỷ đồng. Tổng dư  nợ cho vay đạt 154,6 tỷ đồng. 
- Ngân hàng chính sách: Tổng dư nợ là 21.856.140.000đ
- Ngân hàng nông nghiệp: Tổng dư nợ là 43.971.000.000 đồng 
2.5. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, công tác quản lý đất đai được tăng cường, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp đất đai; Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì hoạt động tổ thu gom rác cho 12/20 bản, tiểu khu dọc đường tỉnh lộ 102, Quốc lộ 43 bằng nguồn xã hội hóa, nhận thức về vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư được nâng lên, việc xử lý ô nhiễm môi trường tại các hộ chăn nuôi và trong sản xuất nông nghiệp được tăng cường và bước đầu đạt kết quả tốt. Trong giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thiện 502 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định; kiểm tra, xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 100% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh.
2.6. Công tác ổn định đời sống nhân dân tái định cư được quan tâm, chỉ đạo, đời sống nhân dân được cải thiện
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ổn định dân vùng tái định cư, đảm bảo nhân dân vùng tái định cư; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với nhân dân tái định cư; kịp thời hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế, ổn định đầu ra (cây Chanh leo, cây ăn quả) cùng với đẩy mạnh thâm canh, xen canh các loại cây nông nghiệp ngắn ngày; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các công trình phục vụ sản xuất; giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, vận động và hỗ trợ 28 hộ dân bản Lả Mường bị ảnh hưởng bởi bão lũ di dời đến tái định cư nơi ở mới, đến nay đời sống nhân dân của các bản đã ổn định nhiều hộ có thu nhập khá, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại quê hương mới.

3. Văn hóa xã hội
- Giáo dục đào tạo
Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô trường, lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ hai, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ đạt mức độ hai, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng; công tác xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả; hoàn thành việc sáp nhập 2 trường tiểu học Chiềng Ve và Trường tiểu học Suối Sập thành Trường Tiểu học Chiềng Sơn; sáp nhập Trường Trung học cơ sở Chiềng Sơn và Trung học phổ thông Chiềng Sơn thành Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Chiềng Sơn; 100% lớp học và các điểm trường đều được kiên cố hóa và có công trình vệ sinh tự đạt tiêu chuẩn, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa 2018.
- Công tác y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình được coi trọng; mạng lưới y tế bản được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ y tế được đảm bảo, các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, dịch bệnh được kiểm soát và kịp thời khống chế. Xã hội hoá y tế được đẩy mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; 19/20 bản có nhân viên y tế bản; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 14%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,5% (giảm 0,2% so với Nghị quyết).
- Văn hóa, thể thao và du lịch
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được đẩy mạnh. Tập trung thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục phát triển sâu rộng, triển khai cuộc vận động “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu”; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tăng hàng năm, năm 2015 có 1.431/2.139 hộ đạt 66,9 %, năm 2020 đạt 83,7% gia đình văn hóa; 75% bản; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá; hệ thống thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư xây dựng, 20/20 bản có nhà văn hoá; có 20 đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên. Đến nay trên địa bàn xã có 95% số hộ được xem truyền hình, 20/20 bản có hệ thống loa phát thanh, nghe được Đài tiếng nói Việt Nam; cơ sở hạ tầng viễn thông phát triển mạnh từng bước hiện đại, đã phủ sóng điện thoại di động đến 100% các bản; 50% số hộ dân sử dụng Internet. 
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới để xóa đói, giảm nghèo cho người dân, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc được tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt ở các bản đặc biệt khó khăn. Chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. 
Trong 5 năm, đã hỗ trợ sản xuất cho 537 lượt hộ nghèo, với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng; 38 hộ được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn xã hội hóa trị giá 1.525 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7% (năm 2016) xuống còn 3,2% (giảm 3,8%, bình quân mỗi năm giảm 1,3%); quan tâm vận động nhân dân xây dựng Quỹ việc tốt mỗi ngày chung tay chia sẻ của cán bộ đảng viên, các cơ quan đơn vị, nhân dân ủng hộ tiền và ngày công được 1,647 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 51 nhà đại đoàn kết; Thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong nhiệm kỳ đã có 490 người tham gia bảo xã hội chiếm 11,2% dân số trong độ tuổi lao động, 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt việc hỗ trợ làm nhà cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, đã chỉ đạo rà soát, hỗ trợ  49 người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ là  1.320.000.000đ , huy động các tổ chức chính trị - xã hội của xã ủng hộ 320 ngày công và ủng hộ vật chất khác với tổng gía trị trên 50 triệu đồng; hỗ trợ 242 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT, giúp đỡ 329 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đỡ đầu cho 3 em mỗi tháng 500 nghìn đồng/tháng.

Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, người đã hoàn thành chương trình cai nghiện, người được tha tù trở về địa phương, bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cải tạo tại địa phương; quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hạn chế đến mức thấp nhất người nghiện mới, tái nghiện. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết việc làm cho 96 người đã hoàn thành chương trình cai nghiện, tổ chức quản lý giáo dục tại cộng đồng 92 người mắc nghiện; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh 86 đối tượng, quản lý 10 đối tượng đang điều trị Methadone tại Trạm y tế xã, đã xây dựng được 19/27 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Không có tệ nạn  ma tuý”. 

4. Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của BTV tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Quyết định số 175 ngày 07/5/2012 của UBND huyện Mộc Châu V/v Ban hành kế hoạch thực hiện CCHC theo Nghị quyết 30c của Chính phủ trên địa bàn huyện Mộc Châu; Kế hoạch số 1314/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2016-2020. Kết quả xã Chiềng Sơn năm 2020 được xếp đứng thứ 3/15 xã thị trấn năm 2021.

Thực hiện rà soát thủ tục cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” một cửa liên thông tại UBND xã với tổng số là 115 thủ tục (năm 2016 là 60 thủ tục). Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận và trả kết quả trong quá trình xử lý các công việc có liên quan, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

5. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới cán bộ công chức, các tổ chức chính trị xã hội, đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng khóa XII về “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 2742/UBND-NC, ngày 9 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong lái xe...

Nghiêm chỉnh chấp hành tốt việc cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số  25- CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La.

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, tiết kiệm tối đa chi phí hội nghị, tiếp khách... tốt việc quản lý tài chính ngân sách, việc mua sắm tài sản, vật tư theo dự toán đã được duyệt đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Tập trung  vào tiết kiệm chi ngân sách, phấn đấu tăng thu 6 tháng cuối năm 2020, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai và các khoản kinh phí khác.


Triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khuyến khích nhân dân tập trung đầu tư nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; xây dựng nếp sống văn hóa xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gây lãng phí tạo nên phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thị trấn.


Thực hiện tốt Nghị định 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 

 Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/12/2015.  Hàng năm triển khai việc kê khai, minh bạch thu nhập, tài sản năm 2019, UBND xã đã tổ chức triển khai, thực hiện kê khai tài sản 21 cán bộ, công chức, thuộc diện phải kê khai tài sản đã hoàn thành việc kê khai tài sản. 
6. Quốc phòng – an ninh
6.1. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương 
Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân không ngừng được củng cố; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng khu vực phòng thủ xã, vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đảm bảo chủ động sẵn sàng khi có tình huống xảy ra, duy trì nghiêm công tác tuần tra đường biên mốc giới theo quy định đảm bảo giữ vững ổn định trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo duy trì lực lượng dân quân tỷ lệ 1,6% dân số; Đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 16%; Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 kết quả đạt loại xuất sắc, kết quả huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đều đạt khá, mở 05 lớp giáo dục quốc phòng đối tượng 4 cho 275 học viên, làm tốt công tác tuyển quân, trong nhiệm kỳ đã tuyển chọn và gọi được 32 thanh niên lên đường nhập ngũ. Làm tốt công tác phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới, từ năm 2015 đến 31 tháng 3 năm 2021 đã tổ chức phối hợp với Đồn 469, đông Biên phòng Chiềng Sơn tuần tra biên giới được 82 cuộc, tuần tra song phương với lực lượng vũ trang Lào được 05 cuộc.
6.2. Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời ngay từ cơ sở các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra “điểm nóng”; Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền thực hiện Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; kiềm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi được tệ nạn ma tuý, hạn chế việc phát sinh người nghiện mới; số người tái nghiện tiếp tục được kiểm soát; các đối tượng liên quan đến tệ nạn ma tuý đã cơ bản được triệt xoá, trong nhiệm kỳ đã đấu tranh, bắt 92 đối tượng phạm tội về ma túy, lập hồ sơ giáo dục tại xã 207 đối tượng. Thu hồi vũ khí 185 khẩu súng săn, súng tự chế các loại; kiện toàn duy trì hoạt động của 20 tổ an ninh nhân dân, 104 nhóm liên gia tự quản. 
6.3. Công tác đối ngoại
Tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nước Cộng hòa DCND Lào; tổ chức giao ban định kỳ công tác tuần tra song phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh giữa lực lượng quân đội, công an hai huyện Mộc Châu - Sốp Bâu; Định kỳ kiểm tra, tuần tra song phương với trạm 02 nước bạn  Lào.

7.  Nguyên nhân, kết quả đạt được
Xã Chiềng Sơn là xã có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu diện tích đất sản xuất nông nghiệp có địa hình tương đối thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, cây ăn quả, chất đất có độ phì nhiêu, khí hậu đặc trưng của tiểu vùng khí hậu cao nguyên, có các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn như: Công ty cổ phần chè Chiềng Ve, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn.... luôn tạo điều kiện và hỗ trợ nhân dân trong phát triển sản xuất, đây là những điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất nông nhiệp trong các năm qua; cùng với những kết quả của Đảng bộ xã trong các nhiệm kỳ trước, nhân dân các dân tộc trong xã có tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo trong lao động và sản xuất; khai thác được tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, lao động, đây là những tiền đề quan trọng cho UBND xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.
Xã Chiềng Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các ban xây dựng đảng, các phòng, ban, đơn vị của huyện; Đảng ủy xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tế của xã; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành; xác định đúng một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, tạo được bước đột phá; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đội ngũ cán bộ, công chức có bước phát triển từ thực tiễn, nhân dân các dân tộc trong xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
* Hạn chế yếu kém
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 có mặt, có nội dung còn hạn chế, còn 04 chỉ tiêu chưa đạt (Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm, diện tích trồng cỏ chăn nuôi, trồng rừng, về chăn nôi trâu bò cỏ, bò sữa, tỷ lệ bản tiểu khu không có ma túy.); sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư theo chiều sâu; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm ở vùng cao biên giới; tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra; truyền học đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai vẫn còn xẩy ra. 
- Chất lượng tham mưu có mặt còn hạn chế, việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có việc chưa kịp thời; tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chất lượng chưa cao; công tác kiểm tra giám sát có mặt chưa thường xuyên.
* Nguyên nhân hạn chế

- Sản lượng lương thực giảm, do diện tích ngô giảm chuyển đổi sang diện tích cây ăn quả.

- Đàn trầu, bò giảm do nhân dân chuyển đổi sang mua máy cày.

- Việc tiếp thu chỉ thị, nghị quyết ở một số đồng bào dân tộc còn hạn chế về ngôn ngữ phổ thông.
Kinh nghiệm
Một là, phát huy sức mạnsh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân trong xã, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới. 
Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; huy động nội lực, tiềm năng, lợi thế của xã; thường xuyên khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân diện những điển hình tiên tiến, nghiêm khắc phê bình tập thể, cá nhân làm chưa tốt tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân nhân phấn đấu.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi, và cũng không ít những khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp; khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, kinh tế thế giới phục hồi chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước. Những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.
Trên cơ sở kết quả đánh giá đúng đắn, khách quan tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và dự báo tình hình trong nước, thế giới, khu vực trong giai đoạn tới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu nói riêng; căn cứ các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu đã được nêu tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, xã Chiềng Sơn đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của cấp trên và vận dụng sáng tạo cụ thể vào điều kiện thực tiễn của xã, đã lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực phấn đấu trên nhiều mặt; tập trung một số giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, góp phần duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Cụ thể như sau:

1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KTXH 5 NĂM 2021-2025
a. Mục tiêu tổng quát
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn thời kỳ 2015 - 2020 trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công nghệ cao trong sản xuất. Ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ du lịch và chế biến nông lâm thuỷ sản. Ổn định tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Cải thiện và nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa xã Chiềng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

b. Nhiệm vụ chủ yếu
Một là,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kể cả đại trà và chất lượng cao, đặc biệt là mở các lớp đào tạo nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Hai là,tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, ổn định; tiếp tục cải cách hành chính; tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

Ba là,Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là một số công trình hạ tầng có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã trước mắt, cũng như lâu dài.

Bốn là,đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm là,nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bện, bảo đảm công bằng xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phát triển thể dục thể thao để tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần của nhân dân.

Sáu là,tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường. Chủ động phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bảy là,giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

c. Các chỉ tiêu chủ yếu
* Về kinh tế


- Diện tích cây lúa (cả vụ mùa và vụ thu) năm 2025 là 246,5ha; cây ăn quả 1.430 ha; cây công nghiệp 358 ha; 

- Phấn đấu xã có 02 sản phẩm OCOP (chè và chanh leo), hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; 


- Thành lập 03 Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ bao tiêu sản phẩm, vận tải, kho bãi... trong đó, có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả; 


- Sửa chữa, nâng cấp 50 km đường giao thông liên bản, tiểu khu, nội đồng; cứng hóa 5 km đường nội bản, 13 km nội đồng; 


- Thu nhập đạt 58 triệu đồng/người/năm (năm 2025); 

- Thu nhập trên 1 ha đất canh tác là 69 triệu/ha.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%. 
*Về xã hội

- Đạt tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa.
- Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia là 02 trường.
- Tỷ lệ bản đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa 80%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” 80% trở lên; 

- 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; 65% người dân sử dụng internet; 
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vắc xin các loại đạt 99% trở lên;
- Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo); 

- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động đạt 98% trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề được trên 65%, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm còn 33,83% vào năm 2025; 

- Có 80% bản, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
* Về môi trường


- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%;
- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 90%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 45% trở lên, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đạt 90% trở lên; có mô hình bảo vệ môi trường; 


- Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, bản, tiểu khu có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 90% trở lên, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững; 

- Khoanh nuôi và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 5.497,9ha; 


- Độ che phủ rừng đạt 56,2% trở lên.

2. Định hướng phát triển 

a. Phát triển kinh tế

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
* Về cơ cấu kinh tế chung:Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu và tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng chất lượng, hiệu quả; tăng nhanh khu vực có năng suất lao động cao, hiệu quả lớn như: tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2025: giảm tỷ trọng nông, lâm, ngư xuống còn 46,4%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng  duy trì ở mức 3,8843% và tăng tỷ trọng dịch vụ lên 49,71%. Phát triển và hình thành rõ nét những vùng động lực, những ngành mũi nhọn trên cơ sở tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển, xây dựng được những sản phẩm, thương hiệu có năng lực cạnh tranh ở trong và ngoài nước. Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành và lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

b. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
*. Nông nghiệp 
Về trồng trọt: Ổn định diện tích cây lương thực, nâng cao năng suất, chất lượng, tích cực chuyển đổi các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và có thị trường tiêu thụ như: Chè, chanh leo, rau hoa chất lượng cao, mận hậu, xoài, nhãn... Mở rộng vùng sản xuất rau, quả an toàn và rau màu vụ Đông ở những nơi có điều kiện. Tăng cường đầu tư thâm canh, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Phấn đấu đến năm 2025 đạt  3,39 tấn lương thực; diện tích cây ăn quả đạt 1.430 ha, sản lượng quả các loại đạt 4550 tấn trở lên; cây chè phấn đấu đạt 358 ha, sản lượng chè búp trươi đạt  5.200 tấn trở lên,  giá trị trên diện tích đất canh tác đạt giá trị từ 69 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng đàn gia súc, áp dụng quy trình, công nghệ chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Phát triển mạnh một số đối tượng nuôi có giá trị cao như: đàn ong, bò sữa, lợn... Tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh; từng bước hiện đại hoá cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm. Phấn đấu đến năm 2025 đàn gia súc đạt 2560 con, đàn ong đạt 2290 đàn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1000 tấn trở lên.

* Lâm nghiệp
Xây dựng và phát triển vốn rừng kết hợp với khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên rừng, đất rừng. Tiếp tục tăng cường công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu. Gắn phát triển trồng rừng nguyên liệu với công nghiệp chế biến; thực hiện quản lý rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển rừng để người dân có thể sống, làm giàu từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Tập trung chỉ đạo để chuyển đổi các diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng sản xuất. Tăng cường các biện pháp để hạn chế nạn chặt phá rừng, khai thác buôn bán gỗ rừng trái phép. Phấn đấu thời kỳ 2021-2025 bảo vệ rừng hiện có 5.497,9 ha , đến năm 2025 độ che phủ rừng đạt 56,2% trở lên.

* Thuỷ sản
Đa dạng hoá các loại hình, đối tượng nuôi trồng thuỷ sản, Chú trọng nhân rộng các mô hình nuôi thâm canh bền vững. 

* Xây dựng nông thôn mới
Chú trọng lồng ghép các nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa để xây dựng và phát triển nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia; trước hết quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đảm bảo đồng bộ, ưu tiên các bản còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc để góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, kinh tế phát triển; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khôi phục, phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn những nơi có điều kiện. Phấn đấu nâng cao năm 2021, kiểu mẫu đến năm 2025.

c. Công nghiệp – TTCN 
Tập trung phát triển công nghiệp để công nghiệp là ngành trọng điểm phát triển của nền kinh tế. Đầu tư nâng cấp các nhà máy chế biến chè của  Công Ty CP Chè Chiềng Ve. Phấn đấu đến năm 2025 chế biến đạt bình quân 5.200 tến chè búp tươi/năm. Đẩy mạnh sản xuất, công suất hoạt động của cơ sơ sản xuất gạch Bloc.  

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển, đầu tư chiều sâu khôi phục các ngành nghề truyền thống, những sản phẩm có thị trường và thu hút nhiều lao động như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, sửa chữa cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm hải sản, sản xuất hàng lưu niệm và tiêu dùng phục vụ du lịch…

d. Các ngành dịch vụ
Chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, coi khu vực dịch vụ là yếu tố quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển dịch vụ du lịch, vận tải,  dịch vụ kinh doanh... theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2025 đạt 49,71%.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, phát triển dịch vụ thông tin thị trường để ngăn chặn gian lận thương mại. Tăng cường cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng chính sách xã hội phục vụ đồng bào.Nâng cao chất lượng các loại hình vận tải, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH. Tiếp tục phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông, internet rộng khắp. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ theo hướng chuyển mạnh sang cơ chế cung ứng dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng các loại hình bảo hiểm. Phát triển các loại hình dịch vụ tư vấn, đặc biệt là tư vấn pháp luật.

e. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế
Giao thông:Xây dựng hoàn thiện cơ bản mạng lưới giao thông. Phấn đấu đến năm 2025. Tiếp tục chương trình cứng hoá giao thông nông thôn theo phương thức "nhà nước và nhân dân cùng làm", phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành chương trình cứng hoá GTNT.

Thuỷ lợi:Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa các hệ thống thủy lợi hiện có. Tranh thủ các nguồn vốn để ưu tiên xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng trọng điểm sản xuất lúa thường bị thiên tai, lũ lụt. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 60% diện tích lúa được tưới tiêu chủ động, xây dựng phương án phòng, chống lũ cho các nơi thường xuyên bị lũ lụt.

Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Tăng cường quản lý nguồn nước và hệ thống cấp nước. Thực hiện tốt chương trình nước sạch cho dân cư miền núi, phấn đấu đến năm 2025 phấn đấu đạt 100% tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch.

Điện lưới:Tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống lưới điện để đưa điện lưới quốc gia đến các bản, tiểu khu phấn đấu đạt 100% tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia.

 
Thông tin và truyền thông:Tiếp tục phát triển , duy trì đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính, viễn thông, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc, mở rộng diện phủ sóng điện thoại, internet đến các vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục duy trì trạm phát lại truyền hình, phát triển thêm hệ thống trạm truyền thanh tại các bản, tiểu khu.

f. Tài chính, tín dụng
Tài chính:Tăng cường củng cố và phát triển nguồn thu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, vững chắc. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 7,91 tỷ đồng. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý ngân sách, nâng cao hiệu quả trong bố trí, sử dụng ngân sách, chống thất thoát, lãng phí..

Tín dụng:Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống tín dụng trên địa bàn; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn nhàn rỗi để mở rộng cho vay phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký hoạt động trên địa bàn xã. 

g. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế
 
Khuyết khích phát triển mạnh kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần và hợp tác xã để loại hình kinh tế này trở thành phổ biến trong nền kinh tế, thúc đẩy đa dạng hóa sở hữu và kinh doanh. Tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh theo quy định của pháp luật, trở thành một động lực phát triển của nền kinh tế. Khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khó khăn.Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là HTX hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên và cùng có lợi. Không ngừng nâng cao sức sản xuất, hiệu quả và sức cạnh tranh của cả tổ chức hợp tác và thành viên hợp tác trong thời kỳ mới.

h. Tài nguyên môi trường
Tập trung quản lý thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính cơ sở nhằm xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai phục vụ việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên đất, nước và tài nguyên khác theo quy hoạch được duyệt, chủ động phòng ngừa, xử lý và tiến tới kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường. Tăng cường năng lực thu gom chất thải rắn, xử lý chất thải, đặc biệt là ở khu vực trung tâm xã, 

3. Phát triển văn hóa – xã hội
Tập trung tạo chuyển biến rõ rệt về văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo phát triển văn hóa. Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh dịch Covid-19.

a. Phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề và nguồn nhân lực
Tiếp tục nâng cao chất lượng chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu CNH, HĐH. Tiếp tục chăm lo xây dựng hệ thống trường lớp và tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hoá. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá. Phấn đấu đến năm 2025 có 65% lao động được đào tạo,

b. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Nâng cao chất lượng các chương trình quốc gia về y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị trạm y tế xã. Ngăn chặn, khống chế có hiệu quả các loại dịch bệnh. Quản lý tốt y dược tư nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết tốt, đồng bộ các vấn đề cơ cấu dân số, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác dân số KHH. Hướng vào mục tiêu mỗi gia đình chỉ có 1-2 con, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định ở mức 1,5% đến năm 2025; giảm tỷ lệ sinh hàng năm từ 1,1%
c. Phát triển văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông
Tiếp tục đẩy mạnh công tác "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc", đi đôi với tiếp thu có chọn lọc văn hóa mới của thời đại. Tạo chuyển biến cơ bản, tiến bộ rõ rệt về hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao. Chăm lo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu đến năm 2025 có 90%  trở lên số hộ đạt gia đình văn hoá, 80% bản, tiểu khu, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Phấn đấu đến năm 2025, có 27 - 30% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. 

d. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các chính sách xã hội khác
Giải quyết việc làm:Phát triển thị trường lao động, khuyến khích người lao động tự tạo công ăn việc làm, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh để tạo thêm việc làm mới. Tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và tăng cường xuất khẩu lao động. Chú trọng tạo việc làm mới, nâng cao chất lượng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Công tác giảm nghèo:Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội. tiếp nhận và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Tạo động lực vươn lên làm giàu trong các tầng lớp dân cư. Tạo cơ hội để hộ nghèo tự lực vượt nghèo thông qua các chính sách trợ giúp về phát triển cơ sở hạ tầng, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, khuyến lâm, tiêu thụ sản phẩm. Xã hội hoá việc huy động nguồn lực cho giảm nghèo. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình dự án xoá đói giảm nghèo vào các chương trình quốc gia khác. Phấn đấu đến năm 2025 không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo);

 
Phát triển mạng lưới an sinh xã hội:Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội thông qua phát triển và củng cố các quỹ xã hội và đoàn thể. Phát triển các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, vận động toàn dân tham gia các hoạt động " đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, giúp đỡ trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người tàn tật. Chăm lo đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách. Vận động các cơ quan doanh nghiệp và toàn dân tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ các đối tượng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để họ tự lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số: Từng bước thu hẹp khoảng cách về đời sống vật chất và tinh thần giữa các nhóm dân tộc. Thực hiện tốt việc giao đất giao rừng cho các hộ gia đình và tổ chức ở vùng dân tộc và miền núi, ở những nơi có điều kiện về rừng, nhất là hộ gia đình dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác định canh định cư, chính sách hỗ trợ về đất canh tác, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Chú trọng củng cố và mở rộng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá thông tin cho đồng bào dân tộc. Nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục làm tốt chính sách dân tộc tại cơ sở. Tiếp nhận và thực hiện các chương trình giảm nghèo như dự án thuộc chương trình 135, 102, 1460…

4.Thực hiện công tác cải cách hành chính

Tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao vai trò, trách nhiệm
 của lãnh đạo, cấp uỷ Đảng trong việc lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư​ớc, của cấp trên có liên quan đến công tác CCHC.

- Tổ chức  xây dựng kế hoạch, tổng kết, chuyên đề về công tác CCHC nhằm tăng cư​ờng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác  CCHC.


- Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính


- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất l​ượng hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức viên chức cơ quan; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong cơ quan; Nghị định 30/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự quản, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính các cơ quan xã; Chỉ thị 25/2013/CT-TU ngày 18/12/2013 của tỉnh ủy Sơn La về nêu cao công tác và chấn chỉnh tác phong của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.

5. Tăng cường đảm bảo Quốc phòng – An ninh
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã vững mạnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt vai trò nồng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thường xuyên phối hợp với Đồn biên phòng Chiềng Sơn tuần tra, kiểm soát 8,2 km đường biên giới Việt –Lào đảm  bảo đường biên, mốc giới an toàn, ổn định.

6. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 

Một là. Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp nhanh, bền vững, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ; phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Hai là. Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Ba là. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; khai thác nuôi dưỡng các nguồn thu, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách hàng năm; phát huy vai trò của các tổ chức tín dụng trong huy động các nguồn lực tài chính và cung ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Bốn là. Huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện tốt việc ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân vùng tái định cư trên địa bàn.

Năm là. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cảnh quan sinh thái, đất sản xuất và xử lý chất thải.

Sáu là. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, gia đình, thông tin và truyền thông gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong tình hình mới.

Bẩy là. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ và công tác quản lý.

Tám là. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chín là. Phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

.Mười là. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy nhà nước.

Mười một là. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển klhai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng.

Mười hai là. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND 03 cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau bầu cử.

Trên đây là Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021 (tính đến tháng 3/2021); Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 của UBND xã Chiềng Sơn./.
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    - UBND huyện;

     - Phòng Nội vụ huyện;


     - TT Đảng uỷ - HĐND;
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     - Đại biểu HĐND xã;
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